
STT NỘI DUNG KHÁM Ý NGHĨA CƠ BẢN NÂNG CAO

Kiểm tra các thông số chung: Mạch, HA, chiều cao, cân nặng.

Đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI)

Khám Tim mạch, hô hấp, bụng, RHM, TMH, Mắt,…

Tư vấn chủng ngừa

2 ECG
Phát hiện sớm các bất thường, bệnh lý tim mạch: Loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, 

dày tâm thất, lớn tâm nhĩ,…
X X

3 XQ phổi thẳng
Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, u 

phổi, tràn dịch, tràn khí MP,…
X X

Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, tụy, lách, thận, tử cung, buồng 

trứng,…

Phát hiện các khối u hay sỏi (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, phì đại tiền liệt 

tuyến)

5 Siêu âm tim X

6 Huyết đồ
Phát hiện sớm các bất thường, bệnh lý tim mạch: Loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, 

dày tâm thất, lớn tâm nhĩ,…
X X

7 Urê máu Đánh giá chức năng thận X X

8 Cretinine Đánh giá chức năng thận X X

9 Acid Uric Phát hiện tăng Uric acid, bệnh Gout X X
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X

4 Siêu âm màu bụng tổng quát, tuyến giáp X X

Giảm giá 30%
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1 Khám nội tổng quát X

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT TOÀN DIỆN NAM BLOOMAXX



10 GGT, ASAT, ALT Đánh giá men gan, phát hiện tăng men gan, viêm gan X X

11 Bilirubin  TP, GT, TT Đánh gái sắc tố mật X X

12 FT4 – TSH Đánh giá chức năng tuyến giáp X X

13
Triglycerid, Cholesterol TP,

Cholesterol-HDL, Cholesterol-LDL
Đánh giá rối loạn lipid máu, đánh giá nguy cơ tim mạch X X

14 Glucose lúc đói (đường máu) Phát hiện đái tháo đường X X

15 Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) Phát hiện nhiễm trùng tiểu, bệnh lý thận, đái tháo đường X X

16 Tế bào nước tiểu  Xác định định tính các tế bào hoặc cặn, tinh thể có trong nước tiểu X X

17 Ion đồ máu (Na+, K+, Ca++,Cl–) X

18 Ag HBS, Anti-HBS
Đánh giá kháng nguyên, kháng thể kháng siêu vi viêm gan B, phát hiện viêm gan 

siêu vi B
X

19 Ac Anti-HCV Phát hiện viêm gan siêu vi C X

1,575,000 2,385,000

1,102,500 1,669,500Giảm giá 30% chỉ còn
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